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I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
	       Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Địa lí: Chủ đề 1- Bản đồ
	Phân biệt các loại kí hiệu, phương hướng..
	
	
	Thông hiểu về tọa độ địa lí
	
	Vận dụng tỉ lệ bản đồ tính khoảng cách trên thực tế, viết tọa độ địa lí.
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	3

1,2đ

12%
	
	
	1

1,0

10%
	
	1

1,0đ

10%
	
	
	
	

	Địa lí: Chủ đề 2 – Trái Đất
	Nhận biết hình dạng Trái Đất, hướng chuyển động
	Nhận biết các chuyển động của Trái Đất
	
	
	
	
	
	Vận dụng kiến thức tính giờ khu vực.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

0,8đ

8%
	1

1,0đ

10%
	
	
	
	
	
	1

1,0đ

10%
	
	

	Lịch sử: Chủ đề 1-Thời kì nguyên thủy
	Biết được lịch sử là gì. 
Biết được cách tính  thời gian trong lịch sử

Biết được thời gian xuất hiện của người tối cổ.

Biết được các nguồn sử liệu.
	
	
	Hiểu được các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thủy.
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ% 
	5

2,0đ

20%
	
	
	1

2,0

20%
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỷ lệ %
	10
4,0đ

40%
	2
3,0

30%
	2
3,0

30%
	14
10,0

100%


II. ĐỀ BÀI.

A/ Trắc nghiệm (4,0 điểm)


Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Lịch sử được hiểu là
A. những truyện cổ tích được kể truyền miệng.   B. tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ.
C. những bản ghi chép hay tranh ảnh.                    D. những câu truyện cổ tích.
Câu 2: Một thế kỉ  có bao nhiêu năm?
   A. 1 năm.                     B. 10 năm.                    C. 100 năm.                         D. 1000 năm.
Câu 3: Năm 40 khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ. Vậy, cuộc khởi nghĩa đó cách ngày nay ( năm 2021) là bao nhiêu năm?
    A. 1479.                         B. 1480.                    C. 1981.                   D. 1482.
Câu 4: Người tối cổ xuất hiện cách đây khoảng bao nhiêu năm ?
	A. 1 triệu năm trước.
	B. 2 triệu năm trước.

	C. 3 triệu năm trước.
	D. 4 triệu năm trước.


Câu 5: Truyền thuyết “ Thánh Gióng” cho biết điều gì về lịch sử của dân tộc ta?
A. Truyền thống chống giặc ngoại xâm.              B. Truyền thống nhân đạo, trọng chính nghĩa.
C. Nguồn gốc dân tộc Việt Nam.                          D. Truyền thống làm thuỷ lợi, chống thiên tai.
Câu 6: Trái Đất có dạng hình nào sau đây:

A. Hình tròn.                     B. Hình cầu.                C. Hình elíp            D. Hình vuông.

Câu 7: Bên phải vĩ tuyến chỉ hướng:  

A. Bắc.                            B. Nam.                        C. Đông.                    D. Tây.

Câu 8: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng:

A. từ đông sang tây.                                         B. từ tây sang đông.

B. từ bắc xuống nam.                                       D. từ nam lên bắc.

Câu 9: Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu đường:

A. sân bay.                                                        B. cảng biển.              

           C. đường giao thông.                                        D. vùng trồng lúa.

A. Câu 10: Muốn hiểu nội dung các kí hiệu, ta phải:

B. Đọc tên bản đồ.                                               B. Đọc bảng chú giải.

C. Xem tỉ lệ bản đồ.                                             D. Xác định hướng kí hiệu.

B/ Tự luận ( 6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Lịch sử 
   Xã hội nguyên thủy phát triển qua mấy giai đoạn ? Đó là những giai đoạn nào ? Điểm căn bản trong quan hệ của con người với nhau trong thời kì nguyên thủy là gì ?
Câu 2: ( 1 điểm): Địa lí
Trên tờ bản đồ có tỷ lệ 1: 1.000.000 khoảng cách từ Hải Phòng đến Hà Nội là 10,2 cm, em hãy tính  khoảng cách từ Hải Phòng đến Hà Nội trên thực tế?
Câu 3: ( 2 điểm):

a. Kể tên các chuyển động của Trái Đất . 
b. Nước ta nằm ở khu vực giờ số mấy? Khu vực giờ gốc là 9 giờ, thì ở nước ta là mấy giờ ?

Câu 4 (1,0 điểm): 

Dựa vào bản đồ hình 12: Bản đồ thủ đô các nước ở khu vực Đông Nam Á, em hãy:

a. Viết tọa độ địa lí các điểm A, B, C, Đ, E.

b. Xác định hướng:
· Hà Nội đi Xin-ga-po.                       
· Hà Nội đi Băng Cốc (Thái Lan).
· Hà Nội đi Ma-ni-la (Phi-lip-pin). 
· Ma-ni-la (Phi-lip-pin) đi Băng Cốc (Thái Lan).
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A/ Trắc nghiệm (4,0 điểm ) Mỗi câu đúng 0,4 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	C
	D
	A
	B
	C
	B
	C
	B


B/ Tự luận ( 6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2.0 điểm)
	a, Xã hội nguyên thủy phát triển qua 2 giai đoạn

Đó là những giai đoạn: Bầy người nguyên thủy và Công xã thị tộc.
b, Điểm căn bản trong quan hệ của con người với nhau trong thời kì nguyên thủy là họ ăn chung, ở chung, hưởng thụ bằng nhau và giúp đỡ lẫn nhau.


	1,0
1,0

	Câu 2

( 1,0 điểm)
	Khoảng cách từ Hải Phòng đến Hà Nội trên thực tế là:

            10,2.1000000  = 10200000 (cm)  = 102 (km)
	0.5

0.5

	Câu 3

(2,0 điểm)
	 a. Trái Đất tham gia cùng lúc 2 chuyển động: Chuyển động tự quay quanh trục và chuyển động quanh Mặt Trời.

Thời gian tự chuyển động quanh trục: 24 giờ

Thời gian chuyển động quanh Mặt trời: 365 ngày 6 giờ.

Hướng chuyển động của Trái Đất ở cả hai chuyển động: hướng từ Tây sang Đông

b. Việt Nam lúc đó là 16 giờ
	1,0

1,0

	Câu 3

(1,0 điểm)
	a. Viết tọa độ địa lí:

A: 130Đ; 10B

B: 110Đ; 10B

C: 130Đ; 0

Đ: 120Đ; 10N

E: 140Đ; 0

b. Xác định hướng

- Hà Nội đi Xin-ga-po: hướng nam  

- Hà Nội đi Băng Cốc (Thái Lan): hướng tây nam.    

- Hà Nội đi Ma-ni-la (Phi-lip-pin): hướng đông nam.   

-  Ma-ni-la (Phi-lip-pin) đi Băng Cốc: hướng tây.                        
	0,1
0,1
0,1
0,1

0,1

0,125
0,125
0,125
0,125


Xác nhận của tổ chuyên môn                                                                GV ra đề
                                                                                                           Nguyễn Thị Lê Giang
  Duyệt của BGH                                                                                 Đỗ Quỳnh Hương



